
Trang 1

Tháng 4 năm 2022

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngXLCông

111.861.60110.799.900495.0001.110.000876.1001.313.9007.004.900122.661.5017.615.539208.356.96223106.689.000172Tổ quản lý011

16.355.0231.405.90055.000149.000114.500171.700915.70017.760.9231.760.923416.000.000A2311.446.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

15.495.5461.327.30055.000149.000107.000160.500855.80016.822.846822.846216.000.000A2510.697.000
Phó Giám đốc Ban

DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

13.136.6151.217.00055.000133.20098.000147.000783.80014.353.615753.615213.600.000A199.797.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Nguyễn Đình KhươngHL-001563

9.377.6921.137.00055.00095.30094.000141.000751.70010.514.692722.69229.792.000A189.395.000
Trưởng phòng Kỹ

thuật ban
Vi Huy TùngHL-035344

13.818.1161.296.00055.000140.100104.900157.300838.70015.114.116806.38523.628.731910.679.000A1210.483.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001185

12.553.5921.169.10055.000127.40094.000141.000751.70013.722.692722.692213.000.000A259.395.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049206

11.957.6161.098.50055.000121.30087.900131.800702.50013.056.116675.46221.688.654510.692.000A208.781.000Phó phòng banTrần Đức MạnhHL-001477

12.570.7621.104.70055.000127.50087.900131.800702.50013.675.462675.462213.000.000A258.781.000Phó phòng banPhạm Quý MạnhHL-045908

6.596.6391.044.40055.00067.20087.900131.800702.5007.641.039675.46223.039.57793.926.000A58.781.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000929

191.533.55016.365.066796.6671.100.0001.954.0001.192.1001.788.4009.533.900207.898.616385.9579.165.851403.932.80817194.414.000429Tổ chuyên viên082

10.869.962754.50055.000110.40056.10084.200448.80011.624.462431.462211.193.000A255.609.000Chuyên viênVũ Huy AnhHL-0059810

8.272.885673.50055.00084.10050.90076.400407.1008.946.385391.38528.555.000A255.088.000Nhân viênNguyễn Văn AnhHL-0728911

10.835.0291.156.433398.33355.000114.00056.10084.200448.80011.991.462431.462211.560.000A255.609.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360712

11.233.362758.10055.000114.00056.10084.200448.80011.991.462431.462211.560.000A185.609.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477213

9.144.085682.30055.00092.90050.90076.400407.1009.826.385391.38529.435.000A255.088.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581314

9.073.285949.10055.00092.20076.400114.600610.90010.022.385587.38529.435.000A257.636.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283015

9.129.562736.90055.00092.80056.10084.200448.8009.866.462431.46229.435.000A255.609.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548616

7.128.592777.10055.00072.60061.90092.800494.8007.905.692475.69227.430.000A166.184.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213217

9.457.362867.10055.00096.10068.200102.300545.50010.324.462524.46229.800.000A256.818.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189318

9.076.5591.199.133398.33355.00096.30061.90092.800494.80010.275.692475.69229.800.000A246.184.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005519

7.207.616717.50055.00073.40056.10084.200448.8007.925.116431.46221.078.65456.415.000A135.609.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009320

10.243.362748.10055.000104.00056.10084.200448.80010.991.462431.462210.560.000A255.609.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666621

9.474.892800.80055.00096.30061.90092.800494.80010.275.692475.69229.800.000A256.184.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072922

11.743.992823.70055.000119.20061.90092.800494.80012.567.692475.692212.092.000A216.184.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015123



Trang 2

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung cư

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngCôngLươngCôngLươngXLCông

11.881.118711.00055.000120.60051.00076.500407.90012.592.118107.964392.154212.092.000A215.098.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273424

9.179.403864.30055.00093.30068.200102.300545.50010.043.70384.241524.46229.435.000A216.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030625

8.467.362857.10055.00086.10068.200102.300545.5009.324.462524.46228.800.000A256.818.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505826

9.477.834800.80055.00096.30061.90092.800494.80010.278.63485.788475.69222.854.154126.863.000A106.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085427

11.866.926764.50055.000120.40056.10084.200448.80012.631.426107.964431.462212.092.000A215.609.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088528

7.770.362723.10055.00079.00056.10084.200448.8008.493.462431.46228.062.000A145.609.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013829

6.611.311657.70055.00067.30051.00076.500407.9007.269.01160.857392.15426.816.00021Tổ y tế163

6.611.311657.70055.00067.30051.00076.500407.9007.269.01160.857392.15426.816.000A215.098.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531330

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

310.006.46227.822.666796.6671.650.0003.131.3002.119.2003.178.80016.946.700337.829.128446.81417.173.5446212.289.77040307.919.000622                  Tổng cộng


